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Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một bảo vật quốc gia (được công nhận đợt 1 theo Quyết định số 1426 của Thủ tướng Chính phủ ngày 1-10-2012), là một văn kiện có giá trị tư tưởng và nhân văn sâu sắc, định hướng cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là một thiết kế lý luận và cương lĩnh hành động thực tiễn của Đảng và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng và phát triển dân tộc. 

Bản Di chúc đã và đang được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thành công, viết thêm những trang lịch sử vẻ vang mới, từng bước đưa ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh đến đích cuối cùng, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 614).

1- Hiện thực hóa quyết tâm chiến lược và niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành thống nhất non sông

Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất đất nước là khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc, là con đường sống của nhân dân Việt Nam. 
Khoảng thời gian Hồ Chí Minh viết Di chúc (1965-1969) cũng là lúc cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam diễn ra ác liệt trên cả hai miền Nam, Bắc. Mỹ ồ ạt đổ quân viễn chinh, quân các nước thân Mỹ và phương tiện chiến tranh hiện đại vào miền Nam, đồng thời tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng lực lượng không quân và hải quân, nhằm phá hoại công cuộc xây dựng miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ Bắc vào Nam, đồng thời làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Đây là thời kỳ cao điểm của cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ. Đó là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa chính nghĩa với bạo tàn, giữa hòa bình với chiến tranh, giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước với chia rẽ dân tộc và chia cắt đất nước. Nhân dân Việt Nam có dám đánh Mỹ hay không? Đánh có thắng không? Làm thế nào để đánh thắng? Đó là những câu hỏi lớn được đặt ra lúc bấy giờ. Trong tương quan lực lượng về kinh tế và quân sự quá chênh lệch, có người không tin Việt Nam có thể giành thắng lợi, bạn bè gần xa đều lo lắng cho Việt Nam, lại trong lúc nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc, nhất là sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc gia tăng. 

Chính trong bối cảnh trên, với niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh vô địch của toàn dân tộc và năng lực sáng tạo vô tận của quần chúng, ngày 15-5-1965, trong tài liệu “Tuyệt đối bí mật” với tiêu đề “Nhân dịp mừng 75 tuổi”, Hồ Chí Minh viết: 
“Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù sao, chúng ta cũng phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”. “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 612). Đó là quyết tâm chiến lược, là niềm tin tất thắng của Hồ Chí Minh và toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quyết tâm đó vang lên âm hưởng của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) trước kia: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” (Hồ Chí Minh, 2011a, tr. 534), và được Hồ Chí Minh khẳng định lại trong lời kêu gọi ngày 17-7-1966: 

 “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 131). Đó là ngọn cờ quyết đánh Mỹ và quyết thắng Mỹ, sáng ngời bản lĩnh và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trước một đội quân xâm lược lớn mạnh nhất, hung hãn và tàn bạo nhất của thời đại.
Ngày 10-5-1969, Hồ Chí Minh viết lại phần đầu Di chúc và tiếp tục khẳng định: “Cuộc chống Mỹ của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn” (Hồ Chí Minh, 2011b,  tr. 618).
Trong Lễ truy điệu Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (9-9-1969), Di chúc được công bố, làm xúc động hàng chục triệu trái tim đồng bào và chiến sĩ cả nước, tiếp thêm sức mạnh để nhân dân Việt Nam vượt lên, biến đau thương thành hành động cách mạng, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nêu rõ:

“Đó là lời kêu gọi cứu nước khẩn thiết hiện nay của Tổ quốc, là lời hịch của ông cha ta vang vọng tự ngàn xưa, là nghĩa vụ thiêng liêng của chúng ta đối với muôn đời con cháu”. “Lúc còn sống, Người luôn luôn theo sát từng bước đi của cách mạng giải phóng miền Nam, ngày đêm Người tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ miền Nam với tấm lòng thương yêu không bờ bến.

Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thoả lòng mong ước của Người” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2004a, tr. 276).

Ngày 29-9-1969, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 173 Về đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”. Bản Chỉ thị nêu rõ: 
“HỒ CHỦ TỊCH qua đời, nhưng Người đã để lại cho chúng ta một di sản rất quý báu. Đó là sự nghiệp vĩ đại, tư tưởng, đạo đức và tác phong của Người. Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là đoàn kết chặt chẽ chung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết tâm làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà,…” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2004a, tr. 284).

Thực hiện Di chúc thiêng liêng, giữ trọn lời thề trước anh linh Hồ Chí Minh, toàn Ðảng, toàn dân Việt Nam kiên trì đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ và hy sinh ác liệt, tạo ra và sử dụng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân với tư tưởng chiến lược tiến công, phương châm chiến lược đánh lâu dài và nghệ thuật giành thắng lợi từng bước, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 532). 

Gần 6 năm sau, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã xóa bỏ họa chia cắt đất nước, thu non sông về một mối. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử (25-4-1976) và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa VI (24-6-1976) đã hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, tạo điều kiện thống nhất đất nước trên các mặt còn lại. 

Đại hội lần thứ IV của Đảng (12-1976) “là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc, là Đại hội đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2004c, 1057), nhưng Hồ Chí Minh không còn nữa để tham dự Đại hội lịch sử này. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa III khẳng định, “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta rất tự hào đã thực hiện một cách xuất sắc Di chúc thiêng liêng của Bác. Điều mong ước và lời căn dặn thiết tha nhất của Bác hôm nay đã thành sự thật. Đế quốc Mỹ đã vĩnh viến cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta đã hoàn toàn độc lập, thống nhất và đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng bào Nam – Bắc đã sum họp một nhà. Đại biểu tình cảm sâu sắc nhất của đồng bào và chiến sĩ cả nước, Đại hội xin kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại chiến công thắng Mỹ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân, thống nhất Tổ quốc, cho sự nghiệp của Đảng và của dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước ta, để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau những di sản bất diệt!” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2004c, tr. 474-475). 
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân Việt Nam hăng hái tiến vào kỷ nguyên cả nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.
2- Vững bước trên con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa với sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước hội nhập và phát triển bền vững
Sau ngày toàn thắng của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam bắt đầu trên phạm vi cả nước.

“Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 623).

Chủ nghĩa nhân đạo và tinh thần nhân văn cao cả của Hồ Chí Minh thể hiện trong Di chúc không chỉ là giải phóng triệt để con người khỏi sự áp bức về mặt dân tộc, mà còn phải giải phóng con người khỏi mọi sự bóc lột về mặt giai cấp và sự nô dịch về mặt tinh thần. Vì thế sau khi hoàn thành giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, phải tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Di chúc của Hồ Chí Minh khẳng định con đường “xây dựng xã hội chủ nghĩa”, “xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 612, 617 và 622), đồng thời xác định nội hàm của chủ nghĩa xã hội qua mục tiêu tổng quát là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 624). Đó là những đặc trưng cốt lõi, mang tính định hướng chiến lược lâu dài đối với toàn bộ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam. 
Chủ nghĩa xã hội trong Di chúc của Hồ Chí Minh còn được biểu hiện ở những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như thực hành “những công việc đối với con người” - công việc đầu tiên Đảng phải quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình liệt sĩ, thương binh, những người có công với nước, “giáo dục đạo đức cách mạng” cho đoàn viên, thanh niên, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, thực hiện “cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”, “cải tạo, giúp đỡ “những nạn nhân của chế độ cũ”, chăm lo cải thiện đời sống cho nông dân, đồng bào miền xuôi cũng như miền núi, “xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng”, “khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ sinh, y tế”, bảo vệ môi trường, “sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp”, “củng cố quốc phòng”, “phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”… (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 616-623). 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp vĩ đại, là quá trình cải biến cách mạng toàn diện, lâu dài, sâu sắc và triệt để, vì thế phải không ngừng đổi mới. Theo Di chúc của Hồ Chí Minh, “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, và cũng rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 617).

“Hoài bão lớn nhất của HỒ CHỦ TỊCH là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc”. “Lúc còn sống, Người dành tất cả lòng hiền từ ấm áp cho đồng bào, con cháu, già, trẻ, gái, trai, miền Bắc, miền Nam, miền xuôi, miền ngược. Khi mất đi, Người còn “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, các cháu thanh niên và nhi đồng”. Trước anh linh Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam với lời thề son sắt của toàn Đảng, toàn dân: “Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2004a, tr. 277).
Chỉ thị số 173 của Bộ Chính trị Về đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch” (29-9-1979) khẳng định: “Trong điều kiện hiện nay, mỗi người chúng ta đều cố gắng, quyết tâm đem hết sức mình ra phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân thì nhất định sẽ tạo ra bước tiến triển mới, chất lượng mới trong tổ chức Đảng và Nhà nước ta và thúc đẩy được phong trào cách mạng của toàn dân ta tiến lên mạnh mẽ, kế tục một cách vẻ vang sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2004a, tr. 286).
Trong 10 năm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực thực hiện liên tiếp hai kế hoạch 5 năm 1976-1980 và 1981-1985, “hàn gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 616). Nhân dân Việt Nam đã “giành được những thắng lợi rất to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và những thành tựu bước đầu trong công cuộc xây dựng lại đất nước theo Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006a, tr. 39), nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhất là “những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006b, tr. 360), nên tình hình kinh tế - xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn khó khăn, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường chủ nghĩa xã hội. 
Trong Di chúc, Hồ Chí Minh căn dặn: “Chúng ta phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 616). Lời căn dặn đó không chỉ đúng trong thời điểm sau khi kết thúc chiến tranh, mà còn có giá trị lâu dài, trên mọi chặng đường của cách mạng Việt Nam. Thực hiện lời căn dặn ấy, Đại hội VI của Đảng (12-1986) chủ trương “xây dựng một cương lĩnh hoàn chỉnh cho toàn bộ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ”. Đó là một quá trình phát triển lâu dài, trải qua nhiều bước khác nhau, trong đó “chặng đường đầu tiên là một bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn”. Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, lấy đổi mới kinh tế làm trung tâm, đồng thời từng bước đổi mới về chính trị. Đại hội xác định “nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa trong chặng đường tiếp theo” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006b, tr. 375-376). 
Trong nửa sau những năm 80 và đầu những năm 90 thế kỷ XX, tình hình quốc tế và trong nước diễn biến rất phức tạp, nhất là sự khủng hoảng trầm trọng của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu, nhưng Đại hội lần thứ VII của Đảng (6-1991) đã kiên trì “giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới”. Đại hội khẳng định, “trong đường lối của mình, Đảng và nhân dân ta quyết tâm không gì lay chuyển đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn, đó là con đường duy nhất đúng đắn” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2007, tr. 83); xác định cụ thể mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.
Nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn qua nhiều đại hội và hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, thể hiện trong việc xác định những đặc trưng và những phương hướng cơ bản cần nắm vững trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Đại hội XI (1-2011) thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), xác định đầy đủ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam(.
Một trong những điểm mới của Đại hội XI là mục tiêu “dân chủ” được nhấn mạnh hơn, thể hiện nhận thức mới, phù hợp với lý luận và thực tiễn, vì:

Thứ nhất, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề dân chủ là một đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. Trong suốt cuộc đời, dân chủ luôn là khát vọng cháy bỏng của Hồ Chí Minh. Sau độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, thì dân chủ và giàu mạnh là những mục tiêu chiến lược phải phấn đấu đến cùng, dân chủ quan trọng và đứng trước cả kinh tế. 

Thứ hai, theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, dân chủ chính là bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa, là một đặc trưng để phân biệt với xã hội tư bản chủ nghĩa.

Thứ ba, về mặt thực tiễn, dân chủ là tiền đề, điều kiện của công bằng và văn minh. Sẽ không thể có công bằng và văn minh nếu trong xã hội thiếu dân chủ.

Đề cao dân chủ là sự thể hiện đúng Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. 

Cả nước thống nhất vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa; thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đến năm 1995, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về kinh tế, xã hội, hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu tiên là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. Đại hội lần thứ VIII của Đảng (6-1996) quyết định chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp. 

Hơn 30 năm đổi mới (1986-2019), Việt Nam đã chuyển mình, có nền kinh tế phát triển nhanh trong khu vực và thế giới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Thế và lực của đất nước ngày càng được tăng cường.  

Về mặt đối ngoại, trong thế giới đầy biến động, có những diễn biến khó lường, Đảng đề ra và thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới và hội nhập. Đó là đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm và tích cực trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những thành tựu ngoạn mục về đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới làm cho vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao.
Vượt qua những thử thách khắc nghiệt, Đảng và nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử quan trọng trên cả hai phương diện xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
Sau nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, “thế và lực của đất nước đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên. Nhều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng phát triển tốt; là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới…” (Nguyễn Phú Trọng, 2019, tr. 6).
Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa không phải là một cuộc hành trình phẳng lặng, mà là “một cuộc chiến đấu khổng lồ”, một con đường đầy chông gai, có những bước quanh co, thậm chí thụt lùi tạm thời, đòi hỏi bản lĩnh chính trị, trí tuệ và ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần trách nhiệm cùng sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi, nhưng Đảng và nhân dân Việt Nam đã và đang vượt qua thử thách, thực hiện ngày càng tốt hơn bản Di chúc lịch sử, đưa đất nước không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, quyết thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 624).
3- Không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt
Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dày công xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cùng Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân giành những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Khi mất đi, Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc những quan điểm cốt yếu, những vấn đề có tính nguyên lý về xây dựng, chỉnh đốn đảng cầm quyền:
Thứ nhất, nhận thức đúng vị trí then chốt của xây dựng, chỉnh đốn đảng cầm quyền. Khi khẳng định “Đảng ta là đảng cầm quyền”, Hồ Chí Minh không chỉ nhấn mạnh vai trò của Đảng, mà còn cảnh báo những nguy cơ trong điều kiện cầm quyền, nhất là các bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu, làm cho Đảng suy yếu. Chính vì thế, “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ, đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.
Thứ hai, phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Đó là “một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Chính vì thế, phải giữ gìn khối đoàn kết trong Đảng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 

Thứ ba, phải “thực hành dân chủ rộng rãi”. Tập trung dân chủ là nguyên tắc hoạt động của Đảng, là một biện pháp để xây dựng Đảng.

Thứ tư, “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Đó là “cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng”. Trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. 
Thứ năm, rèn luyện đạo đức cách mạng. “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Thứ sáu, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đoàn viên thanh niên là những người tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 616 và 622).
Ngày 6-3-1970, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra Nghị quyết Số 195,  Về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2004b, 130-131).
Cuộc vận động được triển khai mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, củng cố sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo nhân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng những di huấn của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong Di chúc vẫn còn nguyên giá trị, được Đảng vận dụng trong những bối cảnh lịch sử cụ thể. Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và thực tiễn xây dựng Đảng được công bố rộng rãi qua nhiều xuất bản phẩm như sách, báo, tạp chí và các trang mạng ở Trung ương và địa phương, được giáo dục có hệ thống trong các trường đại học. Các Đại hội Đảng, nhiều hội nghị Trung ương và Bộ Chính trị các khóa đã hết sức chú trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng, đặc biệt là hai nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương các khóa XI và XII. 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (1-2012) ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chỉ rõ những mặt yếu kém và khẳng định “nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Hội nghị xác định mục tiêu, phương châm và bốn nhóm giải pháp: 1- Về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; 2- Về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; 3- Về cơ chế, chính sách và 4- Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (Đảng Cộng sản Việt Nam, 16-1-2012).

Thực hiện Nghị quyết trên đạt được một số kết quả, nhưng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Cuộc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là “một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Những hạn chế, khuyết điểm đó “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 30-10-2016).
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (10-2016) ra Nghị quyết Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đặc biệt, Nghị quyết chỉ ra 27 biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng đó, Nghị quyết xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp về công tác chính trị tư tưởng; tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chấp hành Nghị quyết trên kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Về cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh đã tạo được “bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng” (Nguyễn Phú Trọng, 2019, tr. 5); ngăn chặn và đẩy lùi một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, “nói đi đôi với làm”, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Nhiều tổ chức và cán bộ, đảng viên liên quan đến tham nhũng đã được điều tra làm rõ, thi hành kỷ luật và bị xử lý theo pháp luật. Nhiều vụ tham nhũng được xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kể cả tướng lĩnh, sĩ quan trong công an, quân đội, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Đặc biệt, chỉ tính trong ba năm từ sau Đại hội XII của Đảng (1-2006), hơn 60 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 5 ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm (ba người trong số đó bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương), thậm chí có một ủy viên Bộ Chính trị bị khai trừ khỏi Đảng và lĩnh án 30 năm tù. 11 người nguyên là ủy viên Trung ương Đảng đã nghỉ hưu cũng bị xử lý kỷ luật. 
Báo cáo kết quả 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị khóa XII kiểm tra 15 tổ chức đảng trực thuộc trung ương đánh giá: “Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhận diện rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa. Đã thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 bằng nhiều cách làm sáng tạo, phong phú mang lại hiệu quả thực chất, ý nghĩa thiết thực. Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, các vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả” 
Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị còn hình thức; việc xây dựng chương trình, hành động, kế hoạch triển khai thực hiện chưa sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. “Một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn biểu hiện thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn xảy ra ở một số bộ phận cán bộ, đảng viên. Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế, chưa phát huy tốt vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, 21-3-2019).
Công cuộc xây dựng đất nước đang đòi hỏi phát huy những thành quả đã đạt được để chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ hơn nữa, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng cầm quyền thực sự vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược. Với truyền thống và bản chất cách mạng của Đảng, sự giác ngộ chính trị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất định nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng sẽ đi tới thành công. “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn” (Nguyễn Phú Trọng, 2019, tr. 8).
Trước khi về thế giới người hiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại bản Di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng, là tình cảm và niềm tin của Hồ Chí Minh đối với thế hệ những người đang chiến đấu và xây dựng ở hai miền Nam, Bắc với nỗi đau đất nước còn bị chia cắt, cũng như đối với muôn đời con cháu mai sau. Đó là một bản thiết kế những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cách mạng Việt Nam, một cương lĩnh hành động của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Thực hiện bản Di chúc thiêng liêng, toàn Đảng và toàn dân biến đau thương thành hành động cách mạng, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng bản Di chúc sẽ mãi mãi soi tỏ con đường phát triển của cách mạng Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang soi sáng con đường phát triển của đất nước. Những tư tưởng ở tầm chiến lược được cô đúc trong Di chúc là những chỉ dẫn cho việc xác định đường lối và phương hướng, nhiệm vụ, cho việc hoạch định chính sách, xây dựng chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân, trong thời kỳ mới, đưa đất nước phát triển bền vững. 
Kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua là sự khẳng định giá trị chiến lược của bản Di chúc nói riêng, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. “Thế giới sẽ còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn sống mãi” (Võ Nguyên Giáp, 2015, tr. 1). 
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